
Phụ lục I 

DANH MỤC THỦ TỤC H NH CH NH MỚI BAN H NH, ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, 

BỊ BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC VĂN HỌC, THỂ DỤC THỂ THAO THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT  

CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO V  DU LỊCH, ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ TỈNH CAO BẰNG  
 (Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-UBND ngày        tháng 02 năm 2026 của Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng) 

 

       PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC H NH CH NH MỚI BAN H NH (02 TTHC) 

TT 

Tên thủ tục hành 

chính 

(Mã thủ TTHC) 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm thực 

hiện 

Cách thức 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 
Căn cứ pháp lý Ghi chú 

A DANH MỤC THỦ TỤC H NH CH NH CẤP TỈNH (02 TTHC) 

I LĨNH VỰC VĂN HỌC 

1 

Thủ tục lựa chọn 

đề cương để hỗ trợ 

viết, sáng tác tác 

phẩm văn học (cấp 

tỉnh) 

(2.002839) 

70 ngày làm 

việc, kể từ 

ngày nhận 

hồ sơ hợp lệ  

- Trung tâm 

phục vụ hành 

chính công tỉnh 

Cao Bằng;  

- Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công các 

xã, phường. 

- Trực tiếp;  

- Qua dịch vụ bưu 

chính công ích; 

- Qua dịch vụ 

công trực tuyến 

một phần. 

Không 

 

 

 

 

Nghị định số 350/2025/NĐ-CP 

ngày 30 tháng 12 năm 2025 của 

Chính phủ quy định về khuyến 

khích phát triển văn học. 

 

2 

Thủ tục hỗ trợ 

sáng tác tác tác 

phẩm văn học (cấp 

tỉnh)  

(2.002840) 

120 ngày 

làm việc, kể 

từ ngày nhận 

hồ sơ hợp lệ  

- Trung tâm 

phục vụ hành 

chính công tỉnh 

Cao Bằng;  

- Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công các 

xã, phường. 

- Trực tiếp;  

- Qua dịch vụ bưu 

chính công ích; 

- Qua dịch vụ 

công trực tuyến 

một phần. 

Không 

 

 

 

 

Nghị định số 350/2025/NĐ-CP 

ngày 30 tháng 12 năm 2025 của 

Chính phủ quy định về khuyến 

khích phát triển văn học. 
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      PHẦN II. DANH MỤC THỦ TỤC H NH CH NH  ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
1
 (01 TTHC)  

TT 

Tên thủ tục  

hành chính 

(Mã thủ TTHC) 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm thực 

hiện 

Cách thức 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 
Căn cứ pháp lý Ghi chú 

A DANH MỤC THỦ TỤC H NH CH NH CẤP XÃ (01 TTHC) 

I LĨNH VỰC THỂ DỤC THỂ THAO 

1 

Thủ tục công nhận 

câu lạc bộ thể dục 

thể thao cơ sở  

(2.000794) 

04 ngày làm 

việc, kể từ 

ngày nhận 

hồ sơ hợp lệ  

- Trung tâm 

phục vụ hành 

chính công tỉnh 

Cao Bằng;  

- Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công các 

xã, phường. 

- Trực tiếp;  

- Qua dịch vụ bưu 

chính công ích; 

- Qua dịch vụ 

công trực tuyến 

một phần. 

Không 

 

 

 

 

- Căn cứ Luật Thể dục, thể thao 

số 77/2006/QH11 và Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Thể dục, thể thao số 

26/2018/QH13; 

- Nghị định số 126/2024/NĐ-CP 

ngày 08 tháng 10 năm 2024 của 

Chính phủ quy định về tổ chức, 

hoạt động và quản lý hội; 

- Thông tư số 16/2025/TT-

BVHTTDL ngày 01 tháng 12 năm 

2025 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch về sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Thông tư 

số 18/2011/TT-BVHTTDL ngày 

02 tháng 12 năm 2011 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch quy định mẫu về tổ chức 

hoạt động của câu lạc bộ thể dục 

thể thao cơ sở. 

- Sửa 

đổi: 

Trình tự 

thực 

hiện; 

Thành 

phần hồ 

sơ; Thời 

hạn giải 

quyết; 

Mẫu 

đơn, tờ 

khai; Kết 

quả thực 

hiện thủ 

tục hành 

chính; 

Căn cứ 

pháp lý.  

- Đã cắt 

giảm 

thời gian 

                                           
1
 Phần in nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung 
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giải 

quyết từ 

05 ngày 

xuống 

04 ngày 

làm việc 

 

PHẦN III: DANH MỤC THỦ TỤC H NH CH NH BỊ BÃI BỎ (12 TTHC) 

 

TT Mã TTHC Tên thủ tục hành chính Quyết định công bố danh mục TTHC Căn cứ pháp lý bị bãi bỏ 

A DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH (12 TTHC) 

I LĨNH VỰC THỂ DỤC THỂ THAO 

1 
1.000953 

 

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ 

điều kiện kinh doanh hoạt động 

thể thao đối với môn Yoga 

 

Quyết định số 2120/QĐ-UBND ngày 10 

tháng 12 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc công bố 

danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, 

bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ giải 

quyết thủ tục hành chính trong một số lĩnh 

vực thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân 

dân cấp xã thực hiện không phụ thuộc vào 

địa giới hành chính trong phạm vi tỉnh Cao 

Bằng 

Thông tư số 21/2025/TT-

BVHTTDL ngày 26 tháng 12 

năm 2025 của Bộ trưởng Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

sửa đổi, bổ sung một số điều 

của các Thông tư có quy định 

thủ tục hành chính liên quan 

đến hoạt động sản xuất, kinh 

doanh thuộc phạm vi quản lý 

của Bộ Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch 

2 1.000936 

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ 

điều kiện kinh doanh hoạt động 

thể thao đối với môn Golf  

 

Quyết định số 2120/QĐ-UBND ngày 10 

tháng 12 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc công bố 

danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, 

bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ giải 

Thông tư số 21/2025/TT-

BVHTTDL ngày 26 tháng 12 

năm 2025 của Bộ trưởng Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

sửa đổi, bổ sung một số điều 
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TT Mã TTHC Tên thủ tục hành chính Quyết định công bố danh mục TTHC Căn cứ pháp lý bị bãi bỏ 

quyết thủ tục hành chính trong một số lĩnh 

vực thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân 

dân cấp xã thực hiện không phụ thuộc vào 

địa giới hành chính trong phạm vi tỉnh Cao 

Bằng 

của các Thông tư có quy định 

thủ tục hành chính liên quan 

đến hoạt động sản xuất, kinh 

doanh thuộc phạm vi quản lý 

của Bộ Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch 

3 
1.000920 

 

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ 

điều kiện kinh doanh hoạt động 

thể thao đối với môn Cầu lông 

 

Quyết định số 2120/QĐ-UBND ngày 10 

tháng 12 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc công bố 

danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, 

bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ giải 

quyết thủ tục hành chính trong một số lĩnh 

vực thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân 

dân cấp xã thực hiện không phụ thuộc vào 

địa giới hành chính trong phạm vi tỉnh Cao 

Bằng 

Thông tư số 21/2025/TT-

BVHTTDL ngày 26 tháng 12 

năm 2025 của Bộ trưởng Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

sửa đổi, bổ sung một số điều 

của các Thông tư có quy định 

thủ tục hành chính liên quan 

đến hoạt động sản xuất, kinh 

doanh thuộc phạm vi quản lý 

của Bộ Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch 

4 1.000863 

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ 

điều kiện kinh doanh hoạt động 

thể thao đối với môn Billiards & 

Snooker  

Quyết định số 2120/QĐ-UBND ngày 10 

tháng 12 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc công bố 

danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, 

bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ giải 

quyết thủ tục hành chính trong một số lĩnh 

vực thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân 

dân cấp xã thực hiện không phụ thuộc vào 

địa giới hành chính trong phạm vi tỉnh Cao 

Bằng 

Thông tư số 21/2025/TT-

BVHTTDL ngày 26 tháng 12 

năm 2025 của Bộ trưởng Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

sửa đổi, bổ sung một số điều 

của các Thông tư có quy định 

thủ tục hành chính liên quan 

đến hoạt động sản xuất, kinh 

doanh thuộc phạm vi quản lý 

của Bộ Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch 
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TT Mã TTHC Tên thủ tục hành chính Quyết định công bố danh mục TTHC Căn cứ pháp lý bị bãi bỏ 

5 
1.000847 

 

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ 

điều kiện kinh doanh hoạt động 

thể thao đối với môn Bóng bàn  

 

 

Quyết định số 2120/QĐ-UBND ngày 10 

tháng 12 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc công bố 

danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, 

bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ giải 

quyết thủ tục hành chính trong một số lĩnh 

vực thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân 

dân cấp xã thực hiện không phụ thuộc vào 

địa giới hành chính trong phạm vi tỉnh Cao 

Bằng 

Thông tư số 21/2025/TT-

BVHTTDL ngày 26 tháng 12 

năm 2025 của Bộ trưởng Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

sửa đổi, bổ sung một số điều 

của các Thông tư có quy định 

thủ tục hành chính liên quan 

đến hoạt động sản xuất, kinh 

doanh thuộc phạm vi quản lý 

của Bộ Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch 

6 
1.000814 

 

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ 

điều kiện kinh doanh hoạt động 

thể thao đối với môn Khiêu vũ thể 

thao 

 

 

Quyết định số 2120/QĐ-UBND ngày 10 

tháng 12 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc công bố 

danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, 

bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ giải 

quyết thủ tục hành chính trong một số lĩnh 

vực thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân 

dân cấp xã thực hiện không phụ thuộc vào 

địa giới hành chính trong phạm vi tỉnh Cao 

Bằng 

Thông tư số 21/2025/TT-

BVHTTDL ngày 26 tháng 12 

năm 2025 của Bộ trưởng Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

sửa đổi, bổ sung một số điều 

của các Thông tư có quy định 

thủ tục hành chính liên quan 

đến hoạt động sản xuất, kinh 

doanh thuộc phạm vi quản lý 

của Bộ Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch 

7 1.000644 

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ 

điều kiện kinhd oanh hoạt động 

thể thao đối với môn Thể dục 

thẩm mỹ  

Quyết định số 2120/QĐ-UBND ngày 10 

tháng 12 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc công bố 

danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, 

bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ giải 

quyết thủ tục hành chính trong một số lĩnh 

vực thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân 

Thông tư số 21/2025/TT-

BVHTTDL ngày 26 tháng 12 

năm 2025 của Bộ trưởng Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

sửa đổi, bổ sung một số điều 

của các Thông tư có quy định 

thủ tục hành chính liên quan 

đến hoạt động sản xuất, kinh 
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TT Mã TTHC Tên thủ tục hành chính Quyết định công bố danh mục TTHC Căn cứ pháp lý bị bãi bỏ 

dân cấp xã thực hiện không phụ thuộc vào 

địa giới hành chính trong phạm vi tỉnh Cao 

Bằng 

doanh thuộc phạm vi quản lý 

của Bộ Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch 

8 
1.005163 

 

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ 

điều kiện kinh doanh hoạt động 

thể thao đối với môn Thể dục thể 

hình và Fitness  

 

Quyết định số 2120/QĐ-UBND ngày 10 

tháng 12 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc công bố 

danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, 

bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ giải 

quyết thủ tục hành chính trong một số lĩnh 

vực thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân 

dân cấp xã thực hiện không phụ thuộc vào 

địa giới hành chính trong phạm vi tỉnh Cao 

Bằng 

Thông tư số 21/2025/TT-

BVHTTDL ngày 26 tháng 12 

năm 2025 của Bộ trưởng Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

sửa đổi, bổ sung một số điều 

của các Thông tư có quy định 

thủ tục hành chính liên quan 

đến hoạt động sản xuất, kinh 

doanh thuộc phạm vi quản lý 

của Bộ Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch 

9 
1.000594 

 

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ 

điều kiện kinh doanh hoạt động 

thể thao đối với môn Vũ đạo thể 

thao giải trí  

 

 

Quyết định số 2120/QĐ-UBND ngày 10 

tháng 12 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc công bố 

danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, 

bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ giải 

quyết thủ tục hành chính trong một số lĩnh 

vực thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân 

dân cấp xã thực hiện không phụ thuộc vào 

địa giới hành chính trong phạm vi tỉnh Cao 

Bằng 

Thông tư số 21/2025/TT-

BVHTTDL ngày 26 tháng 12 

năm 2025 của Bộ trưởng Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

sửa đổi, bổ sung một số điều 

của các Thông tư có quy định 

thủ tục hành chính liên quan 

đến hoạt động sản xuất, kinh 

doanh thuộc phạm vi quản lý 

của Bộ Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch 

10 
1.000518 

 

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ 

điều kiện kinh doanh hoạt động 

thể thao đối với môn Bóng đá  

 

Quyết định số 2120/QĐ-UBND ngày 10 

tháng 12 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc công bố 

danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, 

Thông tư số 21/2025/TT-

BVHTTDL ngày 26 tháng 12 

năm 2025 của Bộ trưởng Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
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TT Mã TTHC Tên thủ tục hành chính Quyết định công bố danh mục TTHC Căn cứ pháp lý bị bãi bỏ 

bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ giải 

quyết thủ tục hành chính trong một số lĩnh 

vực thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân 

dân cấp xã thực hiện không phụ thuộc vào 

địa giới hành chính trong phạm vi tỉnh Cao 

Bằng 

sửa đổi, bổ sung một số điều 

của các Thông tư có quy định 

thủ tục hành chính liên quan 

đến hoạt động sản xuất, kinh 

doanh thuộc phạm vi quản lý 

của Bộ Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch 

11 
1.000501 

 

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ 

điều kiện kinh doanh hoạt động 

thể thao đối với môn Quần vợt  

 

Quyết định số 2120/QĐ-UBND ngày 10 

tháng 12 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc công bố 

danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, 

bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ giải 

quyết thủ tục hành chính trong một số lĩnh 

vực thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân 

dân cấp xã thực hiện không phụ thuộc vào 

địa giới hành chính trong phạm vi tỉnh Cao 

Bằng 

Thông tư số 21/2025/TT-

BVHTTDL ngày 26 tháng 12 

năm 2025 của Bộ trưởng Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

sửa đổi, bổ sung một số điều 

của các Thông tư có quy định 

thủ tục hành chính liên quan 

đến hoạt động sản xuất, kinh 

doanh thuộc phạm vi quản lý 

của Bộ Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch 

12 
1.001527 

 

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ 

điều kiện kinh doanh hoạt động 

thể thao đối với môn Bóng rổ 

 

Quyết định số 2120/QĐ-UBND ngày 10 

tháng 12 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc công bố 

danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, 

bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ giải 

quyết thủ tục hành chính trong một số lĩnh 

vực thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân 

dân cấp xã thực hiện không phụ thuộc vào 

địa giới hành chính trong phạm vi tỉnh Cao 

Bằng 

Thông tư số 21/2025/TT-

BVHTTDL ngày 26 tháng 12 

năm 2025 của Bộ trưởng Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

sửa đổi, bổ sung một số điều 

của các Thông tư có quy định 

thủ tục hành chính liên quan 

đến hoạt động sản xuất, kinh 

doanh thuộc phạm vi quản lý 

của Bộ Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch 
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Tổng số TTHC công bố:  15 TTHC 

Trong đó:   TTHC 

TTHC mới ban hành 
Cấp tỉnh 02 TTHC 

Cấp xã  0 TTHC 

TTHC sửa đổi, bổ sung: 
Cấp tỉnh 0 TTHC 
Cấp xã 01 TTHC 

TTHC bị bãi bỏ: 
Cấp tỉnh 12 TTHC 
Cấp xã 0 TTHC 

Cụ thể:     

- Số TTHC thực hiện trực tiếp:  03 TTHC 

- Số TTHC thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích:  03 TTHC 

- Số TTHC thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến:  03 TTHC 

- Số TTHC cắt giảm thời hạn thời gian giải quyết:  01 TTHC 
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